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	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TOÁN 2020 THCS LƯƠNG THẾ VINH - HÀ NỘI (CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 1: Tìm x biết 3/4x - 3/2 = 9/2

Câu 2: Một hình hộp chữ nhật sau khi tăng chiều rộng lên ba lần, chiều dài giảm đi hai lần thì chiều cao phải tăng hay giảm bao nhiêu lần để thể tích của nó không đổi?

Câu 3: Năm nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi con, 6 năm sau bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi hiện nay mỗi bố con bao nhiêu tuổi?

Câu 4: Tính 3,48 : 0,58 x 4,5 - 13,6

Câu 5: Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng là 20 và hiệu của chúng là 10.

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 15,21 m, chiều dài hơn chiều rộng 3,24m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Câu 7: Biết 3/4 số học sinh của một lớp là 27 bạn. Tính số học sinh của lớp đó.

Câu 8: Nếu mua 10 chiếu khẩu trang hết 160 nghìn. Hỏi để mua 50 chiếc khẩu trang cùng loại thì cần bao nhiêu tiền.

Câu 9: Tìm phân số lớn hơn trong hai phân số sau đây:

A = 119/117 và B = 201/202

Câu 10: Một đội công nhân có 15 người, dự định mỗi ngày làm 8 giờ thì sau 12 ngày sẽ xong công việc. Nhưng thực tế, đội được bổ sung thêm 1 người và mỗi ngày cả đội cùng làm thêm 2 giờ. Hỏi sau mấy ngày thì đội làm xong công việc?


Đáp án chính thức
Đáp án chính thức được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi, Hướng dẫn giải được biên soạn chi tiết kèm phương pháp giải cụ thể, khoa học dễ dàng áp dụng với các dạng bài tập tương tự từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ôn luyện thi các cấp. Hỗ trợ các em hiểu sâu vấn đề để quá trình ôn tập diễn ra thuận lợi nhất.
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Tim x biét: 2xx-3=
4 2

9
2

HD:

x=6:3=6xa:3=8
3

x=8

MGt hinh hop chir nhit sau khi ting chiéu rong 1én 3
lin, chiéu dai giam di 2 lan thi chiéu cao phai tang hay
giam bao nhiéu lin dé thé tich né khong doi?

HD:

Cich I: Suy luin nhanh dya vao tinh chit: Thé tich
ciia hinh hop chit nhit ti I¢ thudn véi CD.CR,CC. Vi CR
tang 3 lin CD giam 2 lin nén dé thé tich khong dbi thi CC
phai giam 3:2=1,5 (lin).

Cich 2

—CD*CR%CC=(CD z>x(3xcmx(§xcc]

Chiéu cao méi bing % chidu cao ban diu nghia 14 ta
3

giam chiéu cao di 5 (lin)

Giam 1,5 lan.

Nam nay tui bd gap 10 lin tudi con, 6 nam sau tudi bd
gdp 4 13n tudi con. Hoi hién nay b con bao nhiu tudi?
HD:

Bai nay c6 thé v& so dd va I luan theo hiéu sb tudi.
O day, ta ding phuong phap dat in.
Goi x 1 tui con hién nay.
Tudi b6 hién nay 1 10xx
Tudi con va tu nam sau lin lugt la: x+6:10xx+6.
Liic dé tudi bd gp 4 lin tudi con nén ta co:

Con: 3 toi;
Bo: 30 tuoi
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6xx=18
x=18:6=3
Viy. hién nay Con 3 tudi; B 30 tudi.
Tinh: 3,48:0,58x4,5-13,6 134
HD:
3,48:0,58x4,5-13,6
(348:58)x4,5-13,6
6x4,5-13,6
27-13,6
13,4
Tim hai 55 biét trung binh cdng cua chiing Ia 20 va 25,15
hiéu cita ching 1a 10?
HD:
Tdng cua hai s6 d6 1d: 20x2 =40
S6 16m la: (40+10):2=25
S6 bé la: 40-25=15
MGt hinh chir nhit ¢6 chiéu rng 15,21 (m); chiéu dai 67.32(m)
hon chiéu rong 3,24(m). Tinh chu vi hinh chi¥ nhit d6?
HD:
Chiéu rgng hinh chir nhjt la: 15,21+3,24=18,45(m)
Chu vi hinh chir nhit 1a: 2x(15,21+18,45) =67,32(m)
Biét % 56 hoe sinh ciia mdt 16p 13 27 ban. Tinh sé hoe 36 (ban)
sinh cita 16p 462
HD:
B8 By s
Néu mua 20 chiéc khiu trang hét 160 nghin. Hoi dé 400 (nghin)
mua 50 chiée khiu trang cung loai thi cin bao nhiéu tién?
HD:
Gid mit chiéc khiu trang 13: 160:20 =8 (nghin)
86 tién dé mua 50 chiéc khau trang 13: 8x50 =400 (nghin)
‘Tim phin s6 16n hon trong hai phan s sau day: A>B

19 201
. ll7B 202

HD:
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Mot doi cong nhan c6 15 ngudi, dy dinh mbi ngay lam
8 gio thi sau 12 ngdy s& xong cong vige. Nhung thue té,
i duge b sung thém 1 ngudi va mdi ngay ca di laim
thém 2 gior. Hoi sau méy ngay thi ddi lam xong cong viéc?
HD:

S6 git cin thiét dé hoan thanh cong viée 1a:
15%8x12=1440 (gid).
S6 nguoi thye té 1a:
15+1=16(n
S6 gi mdi ngay lam trong thyc té
8+2=10(gid)
1im xong cudc viée 1a:
1440:16:10 =9 (ngay)

S6 ngay thyc té d

9 ngay

11

Mot ngudi di xe dap tir B di vé phia C véi van téc
15(km /), cling liic d6, mt ngudi i xe may tir A cich B
66(km) v6i van tc 45(km/ h) va dudi theo xe dap (nhu hinh
v&). Hoi ké tir liic bt diu di, sau bao lau thi xe may dudi
kip xe dap?

Xemiy 45k Xe dap: 15kmh
{

Diy la bii toin chuyén dong ciing chiéu quen thuge.
Hiéu vn téc cua xe miy va xe dap la:
45-15=30(km/ h)
Thoi gian dé xe méy dudi kip xe dap la:
66:30=2,2(h)=2h12ph

2h2ph
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Trong dip (& vira qua, Chi da dugc mimg tudi mot s6

tién. Ban da mua dd choi hét § 6 tién, sau dé lai ing ho

ban con lai 400 nghin. Hoi tong s6 tién Chi duge mimg

tudi la bao nhiéu?

HD:

Cich
Phan sé chi s6 tién con lai cua Chi sau khi ban mua d&

choi la:

1.2 4o
1-1=2 (sé tién
3=3 (oticn)

Chiting ho L s tién con lai sau khi mua d choi cho quy

tir thién cua trudng nén ta co phan s chi sb tién Chi ung
ho la:

1 2 5
~x===(sb tien;
373 9( )

Phan s6 chi s6 tién 400 nghin la:

400 2:400):9 4=900(nghin)
Cich 2:
Chi ing hg % s6 tién con lai sau khi mua dd choi cho quy
tir thin cua tnromg nén 400 nghin wong tmg véi 2 56 tén

con lai ciia Chi sau khi mua d choi.
$6 tién con lai cua Chi sau khi mua b choi la:
(400:2)x3=600(nghin)

Vi chi mua dé choi hét § s6 tién nén 600 nghin twong img
voi %sé tién mimg tudi cua Chi.

Tong sb tién mimg tudi cua Chi la:

900 nghin
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Tinh tdng tit ca cdc s§ ty nhién nho hon 300 ma chia
hét cho 37
HD:

Ciéc s6 ty nhién nho hon 300 chia hét cho 3 1a:

0:3:6:9;..:297. Diy la day s6 cach déu voi khoang cach 3

S6 s6 hang cua diy la: (297-0):3+1 -lDO(ssh)
Tong cua cde so ty nhién thoa min yéu ciu dé bai chinh 1a
tong ciia ddy s6 trén: (297+0)x100:2 = 14850

14850

14

Tim cdc chir s6 x,y dé s 27,
HD:

Bai todn trén ¢6 nhiéu cich giai. Sau day 1d mot s&
cich tham khao:
Cich I:

274,52 272252 y =0

M:
27wt :.zv_xo=3:.(z+7+x+o)53:.(9u)zs: +

Thr lai a(hay« 0;6thoa man.
Cich

pi%5= y=0vi x0i4nén x=
Mit khic: 27x0i3=5(2+ 7+ x+0)i3=> x13(do2+7 = 93) Vay
chon, ¥=0:6.
Ciich 3:

S6 nho nhit chia hét cho 3:4:5 la: 60.
27api3:4:5 => 2737760 = (2700 + 1)) 160 => xy:60(d0 2700:60) m
4 0<xy<99nén 3

15

Cho hinh V& bén, biét 48=0, 614»" BC=4(cm). Tinh
dién tich phin t6 dim?

18.84(cm’)
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HD:
Dién tich phin t6 dm bing 1 nira cia hidu dudng tron
dn kinh Sem va hai dudng tron nho ¢6 bén kinh

16

Bac An nudi 40 con vira ga vira vit. Biét 50% sb ga

6 vit. Tinh s ga va s vit.

1

bing lsé vit tie la:

1
a) =—(so ).
(s0_go) =3 co_vi

2
g2 phan thi s6 vit chiém 3 phin. Téng s

phin la 5 phn twong tmg véi 40 con. Gid tri mot phan la:
40:5 =8 (con)

S6 ga 1a: 8x2=16(con)

S6 vit 1a: 8x3=24(con)

Ga: 16 (con);
Vit: 24 (con)

17

Tim x biét: \-{-é

HD:
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Quyén sich giao khoa Todn 5 ¢6 184 trang. Hoi ¢6 bao
nhiéu trang sich dugc danh s6 boi 3 chir so khac nhau?
HD:

S6 trang ¢6 3 chix 6 13: 184 -9-90 =85 (rrang).

85 trang nay dugc dénh tir trang 100 t6i trang 184,

Bi todn dua vé tim sb cic s6 ¢o dang: Lyysao cho 1#x=y
VA 100< Ly <184.

Néu x 5:67 (x ¢6 7 cach chon) thi y c6 8 cich
chon: SO cdch chon xyla: 7x8=56(cach chon)

Néu =8 thi €6 4 cich chon.

Viy, ¢6 56+4=60trang sich duge dénh s6 bai 3 chir sé
khic nhau.

19

P/S: Cic em.c6 thé liét ké tryc quan v ritt ra quy ludt.
‘Mot tam bia hinh chir nhit ¢6 chicu dai bang 24cm,
chiéu rong béng 18cm. Ngudi ta ciit di bén hinh vudng c6
canh 4em orbdn goe rdi gap thanh mot hinh hop chi nhit
khong c6 ndp. Tinh thé tich cua hinh hop chir nhat d6?
HD:
Hinh hop chir nhit dugc gip co chiéu dai, chiéu rong,
chiéu cao tuong img la:
24-2x4=16(cm);18-2x4=10(cm); 4(cm) .
Thé tich cua hinh hop chir nht 1d: 16x10x4=640(cm’)

640(cm’)

20

Cho hinh v& bén, biét: BM =MC:AN=§><A(‘. Tinh ti

56 ctia dién tich tam gidc PAN va dién tich tam giac ABC?
HD:

Sonw 35,

o+ Seane

=1:15
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